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LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 

I. Thông tư 14/2024/TT-BCT 

1. Tên văn bản  Thông tư 14/2024/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 

15/08/2024 quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ 

liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển 

cụm công nghiệp  

 

2. Văn bản thay 

thế/Sửa đổi, bổ 

sung  

 

Thay thế Thông tư 28/2020/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 

ngày 16/11/2020 quy định, hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định 66/2020/NĐ-CP sửa đổi 

Nghị định 68/2017/NĐ-CP. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

 

01/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ như sau: 

- Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15/12 năm 

trước kỳ báo cáo đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo; 

- Thời gian chốt số liệu báo cáo hằng năm được tính từ ngày 15/12 năm trước 

kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo. 

2. Chế độ thực hiện báo cáo định kỳ như sau: 

- Định kỳ trước ngày 20/6 và trước ngày 20/12 hằng năm, các tổ chức, cá nhân 

đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp báo cáo tình hình hoạt 

động của dự án đầu tư trong cụm công nghiệp trong 6 tháng và cả năm, gửi cơ 

quan thống kê cấp huyện, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Định kỳ trước ngày 20/6 và trước ngày 20/12 hằng năm, chủ đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trong 6 tháng và cả năm, gửi cơ 

quan thống kê cấp huyện, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở 

Công Thương; 

- Định kỳ trước ngày 25/6 và trước ngày 25/12 hằng năm, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện báo cáo tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn trong 6 tháng và cả 

năm gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Công Thương; 

- Định kỳ trước ngày 30/6 và trước ngày 31/12 hằng năm, Sở Công Thương 
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báo cáo tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh trong 6 tháng và cả 

năm, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Công Thương (Cục Công Thương 

địa phương). 

3. Báo cáo định kỳ được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản 

điện tử, được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức 

sau: gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi qua trục liên thông văn bản 

quốc gia, thư điện tử hoặc phương thức khác theo quy định của pháp luật. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 14/2024/TT-BCT chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp cơ sở 

dữ liệu cụm công nghiệp mới nhất (thuvienphapluat.vn) 

 

LĨNH VỰC TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG 

I. Thông tư 14/2023/TT-NHNN 

1. Tên văn bản  Thông tư 14/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

ban hành ngày 20/11/2023 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức 

tín dụng phi ngân hàng  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 18/05/2018 quy định về hệ thống kiểm 

soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 44/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam ban hành ngày 29/12/2011 quy định về hệ thống kiểm soát và kiểm 

toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ phải có 03 tuyến bảo vệ độc lập như sau: 

- Tuyến bảo vệ thứ nhất có chức năng nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi 

ro do các bộ phận sau thực hiện: Các bộ phận kinh doanh (bao gồm cả bộ phận 

phát triển sản phẩm), các bộ phận có chức năng tạo ra doanh thu khác; các bộ 

phận có chức năng thực hiện các quyết định có rủi ro; Các bộ phận có chức 

năng phân bổ hạn mức rủi ro, kiểm soát rủi ro, giảm thiểu rủi ro (thuộc bộ 

phận kinh doanh hoặc bộ phận độc lập) đối với từng loại hình giao dịch, hoạt 
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động kinh doanh; Bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán; 

- Tuyến bảo vệ thứ hai có chức năng xây dựng các nội dung liên quan đến 

quản lý rủi ro, quy định nội bộ về quản trị rủi ro, theo dõi rủi ro và tuân thủ 

quy định pháp luật do các bộ phận sau đây thực hiện: Bộ phận tuân thủ quy 

định tại Điều 16 Thông tư này; Bộ phận quản lý rủi ro quy định tại Điều 18 

Thông tư này; 

- Tuyến bảo vệ thứ ba có chức năng kiểm toán nội bộ do bộ phận kiểm toán 

nội bộ thực hiện theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư này. 

2. Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

- Yêu cầu về hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của Luật Các tổ chức tín 

dụng; 

- Phù hợp với quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp trong hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; 

- Có đủ nguồn lực về tài chính, con người, công nghệ thông tin để đảm bảo 

hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; 

- Xây dựng, duy trì văn hóa kiểm soát, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 14/2023/TT-NHNN hệ thống kiểm soát nội bộ tổ chức tín dụng phi 

ngân hàng mới nhất (thuvienphapluat.vn) 

II. Thông tư 44/2024/TT-NHNN 

1. Tên văn bản  Thông tư 44/2024/TT-NHNN sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Thông tư 16/2019/TT-

NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 

30/08/2024 quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban 

hành ngày 22/10/2019 quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

23/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Sửa đổi, bổ sung về đối tượng áp dụng như sau: Ngân hàng thương mại, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính 

chuyên ngành, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách (sau đây gọi là tổ 

chức tín dụng). 

Như vậy, đối tượng áp dụng của Thông tư về phát hành tín phiếu Ngân hàng 

Nhà nước từ ngày 23/10/2024 bao gồm: 

- Ngân hàng Nhà nước; 

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính 
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tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng 

chính sách (sau đây gọi là tổ chức tín dụng); 

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 44/2024/TT-NHNN sửa đổi khoản 2 Điều 2 Thông tư 16/2019/TT-

NHNN mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

I. Thông tư 66/2024/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 66/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 

06/09/2024 quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ 

chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ kế toán viên lên kế toán viên chính trong đơn vị sự nghiệp 

công lập  

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành ngày 03/06/2022 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải 

quan, dự trữ. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

21/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán viên trung cấp (hạng IV) như 

sau: 

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, 

tài chính; 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán hoặc có 

chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập hoặc 

chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Luật kế toán hoặc chứng chỉ chuyên 

gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề 

nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận; 

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tương đương nhân viên (hạng V) và 

có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp tương đương nhân viên từ đủ 03 năm 

trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký 

dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì được xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp kế toán viên trung cấp (hạng IV) theo quy định tại khoản 16 Điều 

1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP. 

2. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán viên (hạng III) như sau: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, 
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tài chính; 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán hoặc có 

chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập hoặc 

chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Luật kế toán hoặc chứng chỉ chuyên 

gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề 

nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận; 

- Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp kế toán viên trung cấp và có thời 

gian giữ chức danh nghề nghiệp kế toán viên trung cấp hoặc tương đương từ 

đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong đó có tối thiểu đủ 

01 năm liên tục giữ chức danh nghề nghiệp kế toán viên trung cấp tính đến 

ngày nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì được xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP. 

3. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán viên chính (hạng II) như 

sau: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, 

tài chính; 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán hoặc có 

chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập hoặc 

chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Luật kế toán hoặc chứng chỉ chuyên 

gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề 

nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 66/2024/TT-BTC tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành kế toán mới nhất (thuvienphapluat.vn) 

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG 

I. Thông tư 09/2024/TT-BLĐTBXH  

1. Tên văn bản  Thông tư 09/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành ngày 31/08/2024 hướng dẫn định mức số lượng người làm 

việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có 

công và xã hội  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Không 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/10/2024 

4. Nội dung 1. Định mức người làm việc trong đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh lao động: 
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Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm 

mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 
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chính lưu ý - Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu trong đơn vị là 15 người 

2. Định mức người làm việc trong đơn vị cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội 

và bảo vệ chăm sóc trẻ em ; dịch vụ xã hội trong cơ sở bảo trợ xã hội công 

lập: 

- 01 công tác xã hội viên chính quản lý trường hợp 30 đối tượng; 

- 01 công tác xã hội viên quản lý trường hợp 25 đối tượng; 

- 01 nhân viên công tác xã hội quản lý trường hợp 20 đối tượng; 

- 01 nhân viên chăm sóc phụ trách: 

 Chăm sóc tối đa 01 trẻ em dưới 18 tháng tuổi, tối đa 06 trẻ em bình 

thường từ 18 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi hoặc tối đa 10 trẻ em bình 

thường từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

 Chăm sóc tối đa 04 trẻ em khuyết tật hoặc tâm thần hoặc nhiễm 

HIV/AIDS từ 18 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi; 

 Chăm sóc tối đa 05 trẻ em khuyết tật hoặc tâm thần hoặc nhiễm 

HIV/AIDS từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi;… 

3. Định mức người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch 

vụ về việc làm: 

- Đơn vị có quy mô lực lượng lao động trong năm trên địa bàn quản lý dưới 

500 người có tối đa 40 người làm việc; 

- Đơn vị có quy mô lực lượng lao động trong năm trên địa bàn quản lý từ 500 

đến 1.000 người có tối đa 80 làm việc; 

- Đơn vị có quy mô lực lượng lao động trong năm trên địa bàn quản lý từ 

1.000 đến 2.000 người có tối đa 120 người làm việc;… 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 09/2024/TT-BLĐTBXH số lượng người làm việc đơn vị sự nghiệp 

công lập lĩnh vực lao động mới nhất (thuvienphapluat.vn) 

 

LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN  

I. Thông tư 08/2024/TT-BXD 

1. Tên văn bản  Thông tư 08/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/08/2024 quy 

định đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Thay thế Quyết định 05/2006/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

ngày 08/03/2006 về Quy chế đánh số và gắn biển số nhà. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Đánh số nhà trong ngõ được thực hiện theo quy định sau: 

- Trường hợp ngõ chưa có tên riêng: tên ngõ được đặt tên theo số nhà mặt 
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Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm 

mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 
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đường, phố nằm kề ngay trước đầu ngõ (có số nhà nhỏ hơn); 

- Nguyên tắc đánh số áp dụng tương tự quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 

và khoản 5 Điều 6 của Thông tư 08/2024/TT-BXD; 

- Chiều đánh số nhà trong ngõ: trường hợp ngõ nối thông giữa hai đường, phố 

và đã đặt tên thì lấy chiều từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố mà ngõ mang tên 

đến cuối ngõ; 

- Trường hợp ngõ nối thông giữa hai đường, phố và chưa được đặt tên thì 

chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố có mặt cắt ngang lớn hơn 

đến cuối ngõ. Trường hợp ngõ chỉ có một đầu thông ra đường, phố thì chiều 

đánh số nhà được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố đến nhà cuối 

ngõ. 

2. Đánh số nhà trong ngách được thực hiện theo quy định sau: 

- Trường hợp ngách chưa có tên riêng: tên ngách được đặt tên theo số nhà mặt 

ngõ nằm kề ngay trước đầu ngách (có số nhà nhỏ hơn); 

- Nguyên tắc đánh số áp dụng tương tự quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 

và khoản 5 Điều 6 của Thông tư 08/2024/TT-BXD; 

- Chiều đánh số nhà trong ngách: trường hợp ngách nối thông giữa hai ngõ và 

đã đặt tên thì lấy chiều từ nhà đầu ngách sát với ngõ mà ngách mang tên đến 

cuối ngách; trường hợp ngách nối thông giữa hai đường và chưa được đặt tên 

thì chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngách sát với đường có mặt cắt ngang lớn 

hơn đến cuối ngách. Trường hợp ngách chỉ có một đầu thông ra ngõ thì chiều 

đánh số nhà được thực hiện từ nhà đầu ngách sát với ngõ đến nhà cuối ngách. 

3. Trường hợp nhà trong ngõ, ngách có tính chất đặc thù thì Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định việc đánh số. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 08/2024/TT-BXD quy định đánh số và gắn biển số nhà mới nhất 

(thuvienphapluat.vn) 

 

II. Nghị định 108/2024/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 108/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23/08/2024 quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng 

vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà địa 

phương quản lý, khai thác  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/10/2024 

4. Nội dung 1. Phương thức cho thuê nhà: 
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mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 
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chính lưu ý - Việc cho thuê nhà (gắn với quyền sử dụng đất) của tổ chức quản lý, kinh 

doanh nhà được thực hiện theo phương thức đấu giá. Việc cho thuê nhà được 

thực hiện theo phương thức niêm yết giá đối với các trường hợp sau đây: 

 Cho các đối tượng ưu tiên thuê nhà; đối tượng ưu tiên gồm: 

- Tổ chức hội có tính chất đặc thù theo quy định của pháp luật về hội thuê để 

làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc; 

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, 

văn hóa, thể thao, môi trường thuộc danh mục chi tiết các loại hình và đáp ứng 

tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

 Cho thuê nhà có số tiền thuê nhà xác định theo quy định tại khoản 1 

Điều 16 Nghị định này tại thời điểm xác định giá để cho thuê dưới 50 

triệu đồng/năm. 

 Cho thuê nhà đối với nhà, đất trong thời gian chờ thực hiện xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

2. Thời hạn cho thuê nhà tối đa là 05 năm. Trường hợp cho thuê nhà đối với 

nhà, đất tạm quản lý trong thời gian chờ thực hiện xử lý thì thời hạn cho thuê 

nhà tối đa là 03 năm. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Nghị định 108/2024/NĐ-CP quản lý đất công không sử dụng để ở giao cho tổ 

chức kinh doanh nhà khai thác mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH 

I. Thông tư 08/2024/TT-BTP  

1. Tên văn bản  Thông tư 08/2024/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ngày  

15/08/2024 hướng dẫn xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2014/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành ngày 15/05/2014 hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết 

thi hành văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản: 

 Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy định chi tiết so với văn bản 

được quy định chi tiết; 

 Nội dung quy định chi tiết so với quy định của văn bản được quy chi 
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Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm 

mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 
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tiết. 

- Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết được xem xét, đánh 

giá trên cơ sở những nội dung cơ bản: 

 Không có quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 

nhà nước cấp trên; 

 Không có quy định mâu thuẫn, chồng chéo với văn bản quy phạm pháp 

luật khác; 

 Không có mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định trong văn bản quy 

định chi tiết. 

- Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết được xem xét, đánh giá trên cơ sở 

những nội dung cơ bản: 

 Không có quy định không phù hợp với thực tế dẫn đến không thực 

hiện được; 

 Không có quy định không rõ ràng, cụ thể dẫn đến không thực hiện 

được. 

2. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành 

pháp luật như sau: 

- Việc xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt 

động phổ biến pháp luật thực hiện theo quy định về đánh giá hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn cho người 

làm công tác thi hành pháp luật được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội 

dung cơ bản: 

 Tổ chức tập huấn đúng thời gian theo kế hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

 Nội dung tập huấn theo đúng kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

 Số lượng người được tập huấn đầy đủ theo kế hoạch đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho 

thi hành pháp luật được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản: 

 Cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị phù hợp với văn bản, đề án đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

 Số lượng người làm việc thực tế đủ so với chỉ tiêu biên chế được giao; 

 Người làm việc đáp ứng tiêu chuẩn về vị trí việc làm theo quy định;... 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 08/2024/TT-BTP hướng dẫn đánh giá tình hình thi hành pháp luật 

mới nhất (thuvienphapluat.vn) 

 

II. Thông tư 10/2024/TT-BNV 
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1. Tên văn bản  Thông tư 10/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 10/08/2024 bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban 

hành 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

- Thay thế Thông tư 03/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày  

08/02/2006 hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức; 

- Thay thế Quyết định 06/2006/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ngày 21/03/2006 ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và 

giáo viên phổ thông công lập; 

- Thay thế Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ban hành  ngày 26/02/2007 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; 

- Thay thế Thông tư 19/2001/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính 

phủ ban hành ngày 25/04/2001 hướng dẫn Nghị định 71/2000/NĐ-CP quy 

định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ 

hưu; 

- Thay thế Quyết định 04/2004/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ngày 16/01/2004 Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn; 

- Thay thế Quyết định 23/2004/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ngày 07/04/2004 về Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Thay thế Thông tư 08/2007/TT-BNV của Bộ nội vụ ban hành ngày 

01/10/2007 hướng dẫn Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị 

sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề 

nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước; 

- Thay thế Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH 

của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành ngày 22/10/2007 hướng dẫn chế độ ăn định 

lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ 

trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và khí 

tượng thủy văn; 

- Thay thế Quyết định 03/2008/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ngày 12/11/2008 về chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công 

chức ngành thống kê; 

- Thay thế Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL của Bộ 

Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 

10/06/2011 quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với 

mức lương tối thiểu chung đối với công, viên chức và người lao động làm việc 

mailto:info@tranvulawfirm.vn


 

 

  

 

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm 

mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 

của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật 

TNHH Trần Vũ qua số tổng đài tư vấn (84-24) 7300 1048 hoặc gửi email tư vấn đến info@tranvulawfirm.vn 

11/38 

 

tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thay thế Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ - Bộ 

Tài chính ban hành ngày 31/08/2011 hướng dẫn Nghị định 116/2010/NĐ-CP 

về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực 

lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn; 

- Thay thế Thông tư 14/2012/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ngày 18/12/2012hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về 

vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;  

- Thay thế Thông tư 05/2013/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ngày 25/06/2013 hướng dẫn Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và 

cơ cấu ngạch công chức;  

- Thay thế Thông tư 07/2015/TT-BNV của do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ngày 11/12/2015 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ 

chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn;  

- Thay thế Thông tư 03/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày  

25/05/2016 hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn 

vị sự nghiệp công lập; 

- Thay thế Thông tư 06/2017/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ngày 27/09/2017 về quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị 

đại học;  

- Thay thế Thông tư 07/2018/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ngày 15/06/2018 quy định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề 

nghiệp giáo viên dự bị đại học; 

- Thay thế Thông tư 09/2018/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ngày 13/09/2018 quy định về mã số ngạch công chức quản lý thị trường; 

- Thay thế Thông tư 12/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ngày 04/11/2019 hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi 

đua, khen thưởng; 

- Thay thế Thông tư 05/2020/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ngày 09/11/2020 bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng 

dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Bãi bỏ toàn bộ 20 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban 

hành, liên tịch ban hành sau: 

- Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối 

với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 
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- Quyết định số 23/2004/QĐ-BNV ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo 

viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập; 

- Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; 

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê;... 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 10/2024/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật mới nhất 

(thuvienphapluat.vn)  

 

III. Thông tư 02/2024/TT-VKSTC  

1. Tên văn bản  Thông tư 02/2024/TT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao ban hành ngày 12/08/2024 quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trong ngành Kiểm sát nhân dân  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

- Thay thế Thông tư 01/2019/TT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

ban hành ngày 14/05/2019 quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong 

ngành Kiểm sát nhân dân; 

- Thay thế Thông tư 01/2020/TT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

ban hành ngày 15/12/2020 sửa đổi quy định của Thông tư 01/2019/TT-

VKSTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân 

dân. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hằng năm cho cá nhân 

đang công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân đạt các tiêu chuẩn theo quy định 

tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng và có tỷ lệ phiếu đồng ý của Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng cấp trình từ 80% trở lên tính trên tổng số thành viên 

của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản). 

2. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tối đa 

không vượt quá 20% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

trong đó số lượng cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp trong đơn vị 

không vượt quá 20% tổng số lãnh đạo, quản lý các cấp hiện có tại đơn vị, 

trường hợp số lượng cá nhân theo tỷ lệ trên nhỏ hơn 01 thì được xét không quá 

01 người. 

3. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân: 

 Mới tuyển dụng dưới 06 tháng (quy định cũ là dưới 10 tháng); 

 Có thời gian nghỉ công tác từ 03 tháng đến dưới 06 tháng trừ trường 
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hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư này; 

 Bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. Trường hợp hành vi vi 

phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng 

đã được dùng làm căn cứ không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên 

tiến” trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm 

đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để bình 

xét thi đua ở năm có quyết định xử lý kỷ luật. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 02/2024/TT-VKSNDTC công tác thi đua khen thưởng trong ngành 

Kiểm sát nhân dân mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

IV. Quyết định 1117/QĐ-BGTVT  

1. Tên văn bản  Quyết định 1117/QĐ-BGTVT năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải ban hành 

ngày 09/09/2024 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Không 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Trình tự thực hiện: 

- Cục Đăng kiểm Việt Nam căn cứ vào nhu cầu, năng lực kiểm định của các 

đơn vị đăng kiểm để gửi ấn chỉ kiểm định qua dịch vụ bưu chính công ích 

hoặc cấp trực tiếp cho đơn vị đăng kiểm. Thời gian thực hiện từ ngày 23 đến 

ngày 30 của tháng cuối mỗi quý. 

- Trường hợp đề nghị cấp bổ sung, đơn vị đăng kiểm đề nghị cung cấp ấn chỉ 

kiểm định bổ sung trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện 

tử của Bộ Giao thông vận tải theo mẫu quy định. Cục Đăng kiểm Việt Nam 

gửi ấn chỉ kiểm định qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc cấp trực tiếp cho 

đơn vị đăng kiểm trong 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cung cấp ấn chỉ 

kiểm định bổ sung. 

2. Nộp hồ sơ thủ tục hành chính: Đơn vị đăng kiểm đề nghị cung cấp ấn chỉ 

kiểm định trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

Bộ Giao thông vận tải từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng cuối mỗi quý. 

3. Thời hạn giải quyết: 

- Trường hợp đề nghị cấp mới: từ ngày 23 đến ngày 30 của tháng cuối mỗi 

quý. 

- Trường hợp đề nghị cấp bổ sung: trong 15 ngày kể từ ngày nhận được đề 

nghị cung cấp ấn chỉ kiểm định bổ sung. 
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5. Chi tiết văn 

bản  

Quyết định 1117/QĐ-BGTVT 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh 

vực đăng kiểm (thuvienphapluat.vn) 

 

V. Quyết định 2404/QĐ-BCT 

1. Tên văn bản  Quyết định 2404/QĐ-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 09/09/2024 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Cụm công nghiệp 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

Thay thế Quyết định 821/QĐ-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 

10/04/2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực cụm công nghiệp 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực cụm công nghiệp 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương như sau: thủ tục hành 

chính Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp. 

2. Hồ sơ đề nghị thành lập/mở rộng cụm công nghiệp (do doanh nghiệp, 

hợp tác xã, tổ chức thực hiện) bao gồm: 

- Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (trong đó có cam kết không vi phạm 

các quy định của pháp luật và chịu mọi chi phí, rủi ro nếu không được chấp 

thuận) kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập/mở rộng cụm công nghiệp và bản 

đồ xác định vị trí, ranh giới của cụm công nghiệp; 

- Bản sao hợp lệ tài liệu về tư cách pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 

chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp;… 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Quyết định 2404/QĐ-BCT 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi Cụm công 

nghiệp (thuvienphapluat.vn) 

 

VI. Quyết định 1009/QĐ-BGTVT  

1. Tên văn bản  Quyết định 1009/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 

14/08/2024 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Không 
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3. Thời điểm có 

hiệu lực  

05/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Bộ Giao thông Vận tải công bố 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường 

bộ bị bãi bỏ, cụ thể là: 

 Thủ tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác; 

 Thủ tục công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Quyết định 1009/QĐ-BGTVT 2024 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ 

lĩnh vực đường bộ (thuvienphapluat.vn)  

 

VII. Thông tư 07/2024/TT-BXD 

1. Tên văn bản  Thông tư 07/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 29/08/2024 bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

hoặc liên tịch ban hành 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2017/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

ban hành ngày 28/12/2017 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ 

công ích đô thị;  

- Thay thế Thông tư 05/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 

27/06/2000 hướng dẫn việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ 

trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định 

20/2000/QĐ-TTg;  

- Thay thế Thông tư 17/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành  ngày 

29/12/2000 hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự 

toán xây lắp công trình xây dựng; 

- Thay thế Thông tư 04/2001/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 

20/08/2001  bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 

31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg; 

- Thay thế Thông tư 09/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 

23/10/2003 sửa đổi Thông tư 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 bổ sung việc 

hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ 31/12/1944 về trước cải thiện 

nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg; 

- Thay thế Thông tư 04/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 

20/02/2008 hướng dẫn quản lý đường đô thị; 

- Thay thế Thông tư 16/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành 

ngày 30/06/2009 sửa đổi Thông tư 04/2008/TT-BXD hướng dẫn quản lý 

đường đô thị; 

- Thay thế Thông tư 20/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành  ngày 
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27/10/2010 hướng dẫn thí điểm xác định và công bố chỉ số đánh giá thị trường 

bất động sản; 

- Thay thế Thông tư 09/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

ngày 01/07/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ 

người có công với cách mạng về nhà ở;  

- Thay thế Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BXD-BNV của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng - Bộ Nội vụ ban hành ngày 14/05/2014 hướng dẫn về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng;  

- Thay thế Thông tư 19/2014/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

ngày 10/12/2014 sửa đổi Thông tư 20/2010/TT-BXD hướng dẫn thí điểm xây 

dựng và công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản; 

- Thay thế Thông tư 06/2017/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

ngày 25/04/2017 hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 

- Thay thế Thông tư 13/2017/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

ngày 08/12/2017 về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công 

trình xây dựng; 

- Thông tư 10/2018/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 

26/12/2018 sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và 

Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD 

quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận 

hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về cấp chứng chỉ 

hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao địch bất động sản; việc 

thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy 

định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 

02/2016/TT-BXD; 

- Thay thế Thông tư 13/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành  

ngày 26/12/2019 quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.  

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 

 Thông tư số 05/2000/TT-BXD hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người 

tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 

cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 

của Thủ tướng Chính phủ; 

 Thông tư số 17/2000/TT-BXD hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào 

chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng; 
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 Thông tư số 04/2001/TT-BXD hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người 

tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 về trước 

cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 

của Thủ tướng Chính phủ 

 Thông tư số 09/2003/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 

dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 

31 tháng 12 năm 1994 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 

20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ; 

 Thông tư số 04/2008/TT-BXD hướng dẫn quản lý đường đô thị; 

 Thông tư số 16/2009/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn quản lý đường đô thị;... 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 07/2024/TT-BXD bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng ban hành mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

VIII. Thông tư 09/2024/TT-BTTTT 

1. Tên văn bản  Thông tư 09/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

ngày 30/08/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức 

vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều 

hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 

công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Thông tin và Truyền thông 

  

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Không 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và 

Truyền thông bao gồm: Báo chí; Xuất bản, in và phát hành; Phát thanh, 

truyền hình; Thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở; Bưu 

chính; Viễn thông; Tần số vô tuyến điện; Công nghiệp công nghệ thông tin; 

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; An toàn thông tin mạng; Giao 

dịch điện tử; Quản lý doanh nghiệp nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền 

thông làm đại diện chủ sở hữu; Chương trình, đề án, dự án thuộc các lĩnh vực 

nêu trên. 

2. Đối với người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, thời hạn không được 

thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã 
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trong lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý thuộc danh mục quy 

định tại Thông tư này là đủ 12 tháng kể từ ngày thôi quyền hạn theo quyết 

định của cấp có thẩm quyền. 

3. Đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, thời hạn không được thành 

lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã trong 

lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý thuộc danh mục quy định tại 

Thông tư này là đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của 

cấp có thẩm quyền. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 09/2024/TT-BTTTT lĩnh vực người có chức vụ không được thành lập 

doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

I. Thông tư 64/2024/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 64/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 

28/08/2024 sửa đổi Thông tư 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử 

dụng kinh phí khuyến công 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành ngày 28/03/2018 về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến 

công. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

18/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Sửa đổi quy định về lập và phân bổ dự toán đối với kinh phí khuyến công 

quốc gia như sau: 

- Hàng năm, căn cứ chương trình khuyến công được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành hành, Bộ Công Thương 

xây dựng dự toán kinh phí khuyến công quốc gia và tổng hợp trong dự toán 

ngân sách Nhà nước của Bộ Công Thương, gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định về ngân sách 

Nhà nước, pháp luật về đầu tư công; 

- Căn cứ dự toán ngân sách Nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, căn cứ 

nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Công Thương thực hiện 

phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách thực 

hiện chương trình khuyến công quốc gia theo quy định pháp luật hiện hành. 

2. Đối với kinh phí khuyến công địa phương, hằng năm, căn cứ chương trình 

khuyến công được cấp có thẩm quyền phê duyệt; căn cứ chế độ, định mức chi 

tiêu hiện hành; đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khuyến công địa 
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phương xây dựng dự toán kinh phí khuyến công gửi Sở Công Thương, gửi Sở 

Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật về ngân sách và pháp luật đầu tư. 

3. Đối với việc lập, phân bổ, giao dự toán kinh phí khuyến công cấp huyện, 

cấp xã do Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phù hợp với tổ chức 

khuyến công địa phương và pháp luật về ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, Kho 

bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi cho đề án, nhiệm 

vụ khuyến công theo quy định hiện hành. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 64/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 28/2018/TT-BTC quản lý kinh 

phí khuyến công mới nhất (thuvienphapluat.vn) 

 

II. Thông tư 65/2024/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 65/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 

05/09/2024 sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2023/TT-BTC quy định lập 

dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành ngày 10/01/2023 quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

25/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Sửa đổi quyền và nghĩa vụ các cơ quan khi áp dụng định mức lập dự 

toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ 

quan trung ương: 

 Quy định nội dung và các mức chi cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc để thực hiện cho phù hợp trong phạm vi dự toán ngân sách 

được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

 - UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

 Trình HĐND cấp tỉnh quy định nội dung và các mức chi thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương để thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhưng không 

vượt quá mức quy định; 

 Trình HĐND cấp tỉnh quyết định một số nhiệm vụ chi có tính đặc thù 

ở địa phương ngoài các nội dung định mức chi quy định tại Thông tư 

này để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, 

an toàn xã hội đảm bảo hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối ngân 
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sách địa phương. 

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan: 

 Chủ động rà soát Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh quy định về nội 

dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ tại địa phương; 

 Khẩn trương báo cáo UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh ban hành 

Nghị quyết làm căn cứ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại 

địa phương đối với các địa phương chưa có Nghị quyết quy định về 

nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 65/2024/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2023/TT-BTC 

mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

III. Nghị định 114/2024/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 114/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/09/2024 sửa đổi 

Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ; 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

27/12/2017 về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở 

hoạt động sự nghiệp; 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chỉnh phủ ban hành ngày 

26/12/2017 về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2017/NĐ-CP của Chỉnh phủ ban hành ngày 

14/11/2017 sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước; 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

15/05/2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

30/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Bổ sung quy định khai thác tài sản công tại cơ quan Nhà nước. Cụ thể: 

- Danh mục tài sản công tại cơ quan Nhà nước được khai thác gồm: 

 Nhà ở công vụ; 

 Quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm ứng dụng; 

 Cơ sở dữ liệu; 

 Tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ 

mailto:info@tranvulawfirm.vn
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-65-2024-TT-BTC-sua-doi-khoan-1-Dieu-2-Thong-tu-03-2023-TT-BTC-623721.aspx?ac=emails#tab4
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-65-2024-TT-BTC-sua-doi-khoan-1-Dieu-2-Thong-tu-03-2023-TT-BTC-623721.aspx?ac=emails#tab4


 

 

  

 

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm 

mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 

của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật 

TNHH Trần Vũ qua số tổng đài tư vấn (84-24) 7300 1048 hoặc gửi email tư vấn đến info@tranvulawfirm.vn 

21/38 

 

chính trị của cơ quan Nhà nước (nhà ăn, căn tin; nhà/bãi để xe; vị trí 

lắp đặt máy rút tiền tự động, máy bán hàng tự động; vị trí lắp đặt, xây 

dựng công trình viễn thông; vị trí lắp đặt màn hình led, tấm pano phục 

vụ thông tin, tuyên truyền)… 

- Việc khai thác tài sản công tại cơ quan Nhà nước phải bảo đảm các nguyên 

tắc sau: 

 Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan Nhà nước; 

 Không vi phạm các điều cấm của luật; 

 Bảo đảm tính công khai, minh bạch; tuân thủ các quy định của pháp 

luật; 

 Không làm thay đổi kết cấu, kiến trúc, nguyên trạng tài sản công (trừ 

trường hợp đầu tư thêm để nâng cao giá trị sử dụng của tài sản; phần 

giá trị tài sản đầu tư thêm thuộc về cơ quan có tài sản sau khi hết thời 

hạn khai thác); không làm mất quyền sử dụng đất của cơ quan, quyền 

sở hữu về tài sản công. 

2. Bổ sung quy định giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan Nhà nước. Theo 

đó, việc giao tài sản cho cơ quan Nhà nước được thực hiện như sau: 

- Thẩm quyền quyết định giao tài sản công thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 29 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Thủ tục giao tài sản của dự án sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo quy 

định tại Mục 1 Chương VI Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Chương IX 

Nghị định 151/2017/NĐ-CP. 

- Thủ tục giao tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân được thực hiện theo 

quy định tại Mục 2 Chương VI Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị 

định quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và 

xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

- Thủ tục giao đất để xây dựng trụ sở làm việc được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đất đai. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Nghị định 114/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 151/2017/NĐ-CP mới nhất 

(thuvienphapluat.vn)  

 

IV. Thông tư 63/2024/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 63/2024/TT-BTC của do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 

23/08/2024 bãi bỏ Thông tư 101/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng 

Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

Thay thế Thông tư 101/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 

20/08/2007 hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. 
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bổ sung  

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 101/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng 

Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.  

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 63/2024/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 101/2007/TT-BTC Quỹ hỗ trợ 

người nhiễm HIV AIDS mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG – ĐÔ THỊ 

I. Thông tư 09/2024/TT-BXD 

1. Tên văn bản  Thông tư 09/2024/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 

30/08/2024 sửa đổi định mức xây dựng tại Thông tư 12/2021/TT-BXD  

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban 

hành ngày 31/08/2021 về định mức xây dựng.  

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/10/2024 

 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Sửa đổi mục 1 và mục 10 hướng dẫn áp dụng định mức công tác thi công 

cọc tại Chương III, hướng dẫn áp dụng như sau: 

 Định mức đóng, ép cọc tính cho 100m cọc ngập đất. Hao phí nhân 

công, máy thi công đoạn cọc không ngập đất nhân hệ số 0,75 so với 

định mức đóng, ép cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết 

kế; 

 Định mức nhổ cọc tính cho 100m cọc ngập đất; 

 Khi đóng, ép cọc xiên thì định mức nhân công, máy thi công được 

nhân hệ số 1,22 so định mức đóng cọc tương ứng; 

 Định mức đóng cọc bằng máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công 

tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi;… 

2. Bổ sung thuyết minh và hướng dẫn áp dụng của công tác khoan cọc nhồi 

mã hiệu AC.30000 như sau: công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước 

được định mức cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, 

chiều sâu khoan ≤ 30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn; từ mặt nước 

đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước ≤ 4m, tốc độ dòng chảy ≤ 

2m/s, mực nước thủy triều lên và xuống chênh lệch ≤ 1,5m);… 
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5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 09/2024/TT-BXD sửa đổi Thông tư 12/2021/TT-BXD định mức xây 

dựng mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI 

I. Thông tư 30/2024/TT-BGTVT  

1. Tên văn bản  Thông tư 30/2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 

ngày 12/08/2024 sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ và Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng 

của Nghị định 116/2017/NĐ-CP 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2023/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 02/06/2023 sửa đổi Thông tư 

16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2023/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành ngày 21/03/2023 sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-

BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ;  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành ngày 12/08/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành ngày 10/01/2018 quy định về kiểm tra chất lượng an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của 

Nghị định 116/2017/NĐ-CP. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Sửa đổi, bổ sung quy định về Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm 

định như sau: 

 Tên báo cáo: báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm định; 

 Nội dung yêu cầu báo cáo: theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục XIII 

ban hành kèm theo Thông tư 30/2024/TT-BGTVT; 

 Đối tượng thực hiện báo cáo: đơn vị đăng kiểm; 

 Cơ quan nhận báo cáo: Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận 

tải địa phương; 

 Phương thức gửi, nhận báo cáo: gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 
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chính công ích hoặc hệ thống thư điện tử; 

 Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 20 tháng cuối quý; 

 Tần suất thực hiện báo cáo: định kỳ hàng quý; 

 Thời gian chốt số liệu báo cáo: từ ngày 15 tháng cuối quý trước đến 

ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT như 

sau: 

Trường hợp ô tô nhập khẩu bị hư hại trong quá trình vận chuyển từ nước ngoài 

về Việt Nam, doanh nghiệp nhập khẩu được phép khắc phục, cụ thể như sau: 

 Sửa chữa hoặc thay thế bằng linh kiện, phụ tùng chưa qua sử dụng và 

cùng kiểu loại đối với trường hợp thân vỏ, buồng lái, thùng hàng bị 

móp méo, có lớp sơn bị trầy xước hoặc ô xi hóa cục bộ nhưng không bị 

mọt, thủng; 

 Thay thế bằng linh kiện, phụ tùng chưa qua sử dụng và cùng kiểu loại 

đối với trường hợp: kính chắn gió, kính cửa, kính cửa sổ bị nứt, vỡ; hệ 

thống đèn chiếu sáng, tín hiệu bị nứt, vỡ; các rơ le điều khiển bị thiếu; 

gương chiếu hậu bị nứt, vỡ; gạt nước bị hư hại hoặc hoạt động không 

bình thường; ắc quy khởi động động cơ không hoạt động; lốp bị thủng, 

rách. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 30/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT kiểm định 

an toàn phương tiện đường bộ mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

II. Thông tư 06/2024/TT-BGTVT 

1. Tên văn bản  Thông tư 06/2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành 

ngày 31/03/2024 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 04 làn xe chạy (02 làn xe cho mỗi 

chiều), có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục (trừ các vị trí: qua cầu có 

khẩu độ nhịp từ 150,00 m trở lên; cầu có trụ cao từ 50,00 m trở lên; hầm; có 

bố trí làn tăng, giảm tốc; làn phụ leo dốc). 

2. Số làn xe chạy được xác định trên cơ sở lưu lượng xe thiết kế, nhưng 

không ít hơn 02 làn xe cho mỗi chiều. Chiều rộng làn xe chạy tối thiểu 3,75 m 

đối với đường cấp 120, cấp 100 và tối thiểu 3,50 m đối với đường cấp 80. 

3. Mặt cắt ngang hầm trên đường bộ cao tốc bảo đảm chiều rộng để bố trí 
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đầy đủ các yếu tố mặt cắt ngang như của tuyến chính và phần dành cho người 

đi bộ (phục vụ công tác bảo trì và thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp). 

Trường hợp các hầm không bố trí làn dừng xe khẩn cấp phải bố trí dải an toàn, 

chiều rộng của dải an toàn theo cấp tốc độ thiết kế của đường bộ cao tốc. 

4. Khoảng cách tối thiểu giữa các nút giao khác mức liên thông và các chỗ 

ra, vào trên đường bộ cao tốc là 4,00 km. Khoảng cách giữa các vị trí nút 

giao khác mức liên thông trên đường bộ cao tốc tối thiểu 10,00 km; ở gần các 

thành phố lớn, khu đô thị lớn và khu chức năng quan trọng khoảng cách tối 

thiểu 5,00 km. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 06/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao 

tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành mới nhất 

(thuvienphapluat.vn)  

 

III. Thông tư 07/2024/TT-BGTVT  

1. Tên văn bản  Thông tư 07/2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành 

ngày 31/03/2024 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước 

của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 31/2017/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành ngày 22/09/2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an 

toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

đạt yêu cầu khi kiểm tra phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Yêu cầu kết cấu; 

- Yêu cầu đặc tính quang học; 

- Yêu cầu về màu sắc ánh sáng; 

- Yêu cầu tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động. 

2. Đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng 

nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

3. Tài liệu kỹ thuật của đèn phải gồm các thông tin sau đây: 

- Đèn dùng để chiếu gần và chiếu xa hoặc một trong hai chức năng này; 

- Đèn được thiết kế phù hợp với luật giao bên phải hoặc luật giao bên trái hoặc 

cả hai luật giao thông bên phải và bên trái; 
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Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm 

mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định 
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- Loại nguồn sáng; 

- Công suất danh định của đèn; 

- Điện áp danh định của đèn; 

- Điện áp thử nghiệm hoặc dòng điện thử nghiệm;... 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 07/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng 

phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ 

Giao thông Vận tải ban hành mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

IV. Thông tư 09/2024/TT-BGTVT  

1. Tên văn bản  Thông tư 09/2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành 

ngày 05/04/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 48/2012/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành ngày 15/11/2012 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm 

dừng nghỉ đường bộ. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

05/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Bổ sung công trình dịch vụ thương mại của Trạm dừng nghỉ đường 

bộ như sau: 

- Khu vực lắp đặt trụ sạc điện, thiết bị sạc điện; 

- Trạm biến áp, trạm phát điện dự phòng. 

2. Diện tích tối thiểu cho một vị trí đỗ của xe ô tô khách, xe ô tô tải là 40 

m2 và cho xe ô tô con là 25 m2. Có vạch sơn để phân định rõ từng vị trí đỗ xe. 

Có vị trí đỗ xe riêng cho người khuyết tật với diện tích tối thiểu 25 m2 theo 

QCVN 07:2010/BXD; 

3. Khu vệ sinh phải đảm bảo chống thấm, chống ẩm ướt, thoát mùi hôi thối, 

thông thoáng, tường, mặt sàn và thiết bị phải luôn sạch sẽ. Số lượng, chất 

lượng các loại thiết bị vệ sinh phải phù hợp với quy định của từng loại công 

trình theo TCVN 4319:2012. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông Vận tải ban hành mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG 
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I. Thông tư 13/2024/TT-BCT 

1. Tên văn bản  Thông tư 13/2024/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 

08/08/2024 về Quy định phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

Thay thế Thông tư 24/2020/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 

ngày 18/09/2020 quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng 

dầu khí. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Tài nguyên dầu khí được phân thành tài nguyên dầu khí đã phát hiện và 

tài nguyên dầu khí chưa phát hiện: 

 Tài nguyên dầu khí đã phát hiện: tùy thuộc vào tính khả thi về kỹ 

thuật, công nghệ và mức độ hiệu quả về kinh tế theo các tiêu chí đánh 

giá kinh tế của nhà thầu tại thời điểm lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng 

dầu khí. Tài nguyên dầu khí đã phát hiện được chia thành nhóm phát 

triển và nhóm chưa phát triển. 

 Tài nguyên dầu khí chưa phát hiện được phân thành cấp tài nguyên dầu 

khí chưa phát hiện dự tính (R1) và cấp tài nguyên dầu khí chưa phát 

hiện lý thuyết (R2). 

2. Nội dung chi tiết của báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí gồm hai 

phần: 

 Phần thuyết minh; 

 Phần phụ lục bao gồm các bảng biểu, bản vẽ và các văn bản cần thiết 

kèm theo. 

3. Đối với nhóm chưa phát triển và tài nguyên dầu khí chưa phát hiện, Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận, tổng hợp, đánh giá và định kỳ hằng năm báo 

cáo Bộ Công Thương để phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và xây dựng 

chiến lược, kế hoạch tìm kiếm thăm dò, thẩm lượng trong tương lai. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 13/2024/TT-BCT phân cấp và lập báo cáo tài nguyên trữ lượng dầu 

khí mới nhất (thuvienphapluat.vn) 

 

II. Quyết định 13/2024/QĐ-TTg  

1. Tên văn bản  Quyết định 13/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 

13/08/2024 về Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện 

kiểm kê khí nhà kính (cập nhật) 

 

2. Văn bản bị Thay thế Quyết định 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
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thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

ngày 18/01/2022 về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực 

hiện kiểm kê khí nhà kính. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Danh mục 1805 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí 

nhà kính thuộc ngành Công Thương bao gồm: 

 Công ty TNHH Tessellation Hòa Bình tại KCN Lương Sơn, xã Hòa 

Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình: Mức tiêu thụ năng lượng là 

1.678 TOE. 

 Tổng công ty Giấy Việt Nam tại Thị trấn Phong Châu, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ: Mức tiêu thụ năng lượng là 82.363 TOE. 

 Công ty TNHH Nhôm Đông Á tại Phường Tân Dân, thành phố Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương: Mức tiêu thụ năng lượng là 12.377 TOE. 

 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại xã Tam Hưng, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng: Mức tiêu thụ năng lượng là 2.490.433 

TOE… 

2. Danh mục 75 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí 

nhà kính thuộc ngành Giao thông Vận tải như sau: 

 Công ty Cổ phần xe khách Sơn La tại Tổ 1, phường Quyết Tâm, thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La: Mức tiêu thụ năng lượng là 3.127 TOE. 

 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài - Chi nhánh Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam - CTCP tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội: Mức tiêu thụ năng lượng là 9.308 TOE. 

 Tổng công ty hàng không Việt Nam tại số 200 Nguyễn Sơn, phường 

Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội: Mức tiêu thụ năng lượng 

là 447.388 TOE… 

3. Các cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc danh mục quy định tại Quyết định 

01/2022/QĐ-TTg nhưng không thuộc danh mục quy định tại Quyết định 

13/2024/QĐ-TTg không có nghĩa vụ thực hiện và nộp báo cáo kiểm kê khí 

nhà kính cấp cơ sở năm 2025. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Quyết định 13/2024/QĐ-TTg danh mục lĩnh vực phát thải khí nhà kính phải 

thực hiện kiểm kê khí nhà kính (thuvienphapluat.vn) 

 

III. Thông tư 13/2024/TT-BTNMT  

1. Tên văn bản  Thông tư 13/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành ngày 21/08/2024 về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát 

hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo 
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2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

Thay thế Thông tư 40/2010/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành ngày 24/12/2010 quy định về Định mức kinh tế - kỹ 

thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải 

đảo. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

07/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Công tác thu thập mẫu vật ngoài hiện trường như sau: 

 Lắp đặt các thiết bị, lấy mẫu, quan trắc, đo đạc, phân tích sơ bộ tại hiện 

trường theo các nhóm sinh vật và theo các thông số (định tính, định 

lượng) của các nhóm thực vật phù du, động vật phù du, tảo độc, động 

vật đáy, cá biển, thực vật ngập mặn, rong biển, cỏ biển, san hô; 

 Xử lý mẫu tại hiện trường; 

 Bảo quản mẫu tại hiện trường. 

2. Xử lý số liệu, báo cáo kết quả và nghiệm thu bàn giao sản phẩm như sau: 

 Tổng hợp số liệu khảo sát, xử lý số liệu quan trắc, kiểm soát số liệu; 

 Nhận kết quả phân tích các chỉ tiêu sinh thái biển từ phòng thí nghiệm; 

 Nhập và lưu trữ số liệu điều tra, khảo sát sinh thái biển vào máy tính; 

 Đánh giá chất lượng kết quả đo đạc và phân tích mẫu; 

 Viết báo cáo, đánh giá và nhận xét kết quả điều tra, khảo sát sinh thái 

biển, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 13/2024/TT-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra môi trường 

vùng hải đảo mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

IV. Thông tư 14/2024/TT-BTNMT 

1. Tên văn bản  Thông tư 14/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành ngày 30/08/2024 Quy định kỹ thuật về thăm dò và phân cấp trữ 

lượng, tài nguyên các mỏ cát biển  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Mỏ cát biển được phân chia thành 03 nhóm mỏ gồm: 

- Nhóm mỏ đơn giản (nhóm mỏ I); 

- Nhóm mỏ tương đối phức tạp (nhóm mỏ II); 

- Nhóm mỏ phức tạp (nhóm III). 

2. Yêu cầu về công tác thăm dò như sau: 
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- Tuân thủ nguyên tắc tuần tự, từ khái quát đến chi tiết, từ trên mặt đến dưới 

sâu, từ đo vẽ bản đồ tỷ lệ nhỏ đến đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn; 

- Thu thập đầy đủ các số liệu, tài liệu địa chất phục vụ công tác đánh giá chất 

lượng, trữ lượng và điều kiện khai thác mỏ làm cơ sở nghiên cứu dự án đầu tư 

khai thác mỏ; 

- Việc thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong thăm dò cát biển thực 

hiện theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT; 

- Công tác thăm dò được thực hiện trên toàn bộ diện tích thăm dò và chiều sâu 

phân bố cát biển bằng tổ hợp các phương pháp chủ yếu: trắc địa; địa chất; địa 

vật lý; quan trắc thuỷ - thạch động lực;... 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 14/2024/TT-BTNMT kỹ thuật thăm dò, phân cấp tài nguyên các mỏ 

cát biển mới nhất (thuvienphapluat.vn) 

 

V. Thông tư 11/2024/TT-BNNPTNT 

1. Tên văn bản  Thông tư 11/2024/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban hành ngày 04/09/2024 quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

Thay thế Thông tư 102/2000/TT-BNN-KL của Bộ nông nghiệp và phát triễn 

nông thôn ban hành ngày 02/10/2000 hướng dẫn lập dự toán cho các dự án 

theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

24/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Chi phí và hệ số được áp dụng trong kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến 

rừng như sau: 

 Hệ số lương theo quy định; phụ cấp lưu động; phụ cấp nghề độc hại, 

nguy hiểm; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; đoàn 

phí công đoàn; 

 Hệ số khó khăn là hệ số dùng để điều chỉnh mức lao động thực địa khi 

người lao động thực hiện công việc tại hiện trường có mức độ khó 

khăn khác nhau; 

 Mức lao động kỹ thuật ngừng việc do thời tiết của lao động kỹ thuật 

thực địa. 

2. Xây dựng bản đồ và tài liệu kiểm kê rừng như sau: 

 Thu thập bổ sung các loại bản đồ, tài liệu khác có liên quan: thu thập 

và cập nhật bổ sung các loại tài liệu và bản đồ có thay đổi nhưng chưa 

cập nhật trong điều tra rừng; 

 Chồng xếp, biên tập bản đồ hiện trạng rừng phục vụ kiểm kê rừng: các 
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lớp thông tin về rừng theo mục đích sử dụng, chủ rừng, hiện trạng rừng 

lên nền ảnh viễn thám cho từng xã, chủ rừng. Biên tập bản đồ trên nền 

ảnh viễn thám; gộp, ghép, tiếp biên các lô trạng thái rừng để xác định 

các lô kiểm kê rừng theo chủ rừng nhóm I, chủ rừng nhóm II; chuẩn bị 

các phiếu, biểu kiểm kê rừng; 

 Bàn giao bản đồ, tài liệu kiểm kê rừng: in ấn, bàn giao bản đồ, tài liệu 

cho các đối tượng để thực hiện kiểm kê rừng. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 11/2024/TT-BNNPTNT định mức kinh tế kỹ thuật kiểm kê rừng, theo 

dõi diễn biến rừng mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

LĨNH VỰC THỂ THAO – Y TẾ 

I. Thông tư 13/2024/TT-BYT  

1. Tên văn bản  Thông tư 13/2024/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 26/08/2024 

về Danh mục dược liệu độc làm thuốc  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Thay thế Thông tư 42/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 

13/11/2017 về Danh mục dược liệu độc làm thuốc. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

10/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Tiêu chí lựa chọn dược liệu vào Danh mục dược liệu độc làm thuốc: 

Dược liệu được xem xét lựa chọn đưa vào Danh mục dược liệu độc làm thuốc 

khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

 Dược liệu có chuyên luận trong Dược điển Việt Nam hoặc Dược điển 

các nước trên thế giới, trong đó có thông tin dược liệu có độc, đại độc 

(trừ trường hợp ghi ít độc); 

 Dược liệu có độc tính cao gây ảnh đến sức khỏe, tính mạng người sử 

dụng; 

 Dược liệu trong quá trình sử dụng gây ra phản ứng có hại nghiêm 

trọng đã được biết hoặc được Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan quản lý 

có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền của 

nước ngoài khuyến cáo. 

2. Danh mục 22 dược liệu độc nguồn gốc từ thực vật: 

 Quả Ba đậu: Tên khoa học Fructus Crotonis. 

 Thân rễ Bán hạ: Tên khoa học Rhizoma Pinelliae. 

 Hoa Cà độc dược: Tên khoa học Flos Daturae/Flos Daturae metelis. 

 Lá Dừa cạn: Tên khoa học Folium Catharanthi rosei. 

 Rễ Dừa cạn: Tên khoa học Radix Catharanthi rosei…. 
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3. Danh mục 04 dược liệu độc nguồn gốc từ động vật: 

 Con Ban miêu: Tên khoa học Mylabris. 

 Con Ngô công: Tên khoa học Scolopendra. 

 Nhựa lấy từ tuyến sau tai và tuyến trên da con Cóc Thiềm tô: Tên khoa 

học Venenum Bufonis. 

 Con Toàn yết: Tên khoa học Scorpio. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 13/2024/TT-BYT Danh mục dược liệu độc làm thuốc mới nhất 

(thuvienphapluat.vn)  

 

II. Thông tư 14/2024/TT-BYT 

1. Tên văn bản  Thông tư 14/2024/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 06/09/2024 

hướng dẫn phương pháp chế biến dược liệu và vị thuốc cổ truyền  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

Thay thế Thông tư 30/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 

11/07/2017 về hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

28/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Mục đích của phương pháp sao vàng là: 

- Giảm tính hàn của dược liệu; 

- Làm tăng dẫn thuốc vào kinh tỳ; 

- Làm khô dược liệu; 

- Tạo mùi thơm cho vị thuốc cổ truyền; 

- Giảm một số tác dụng không mong muốn. 

2. Các bước thực hiện phương pháp sao vàng bao gồm: 

- Làm nóng thiết bị sao, điều chỉnh nhiệt độ sao khoảng 100 - 150°C, cho 

dược liệu vào, đảo đều đến khi mặt ngoài dược liệu có màu vàng hoặc màu 

sẫm hơn so với dược liệu lúc chưa sao, bẻ dược liệu, bên trong vẫn giữ nguyên 

màu. Lấy ra, để nguội. 

- Lưu ý: Nhiệt độ tăng từ từ, đều, không quá nhanh gây cháy xém. Những 

dược liệu có màu tối hơn màu vàng (như: màu nâu, xanh, lục, vàng cam, đỏ...) 

quá trình sao phải không có khói do cháy; vị thuốc cổ truyền phải có màu khác 

rõ rệt so với màu dược liệu khi chưa sao nhưng không được có màu đen do 

cháy. 

3. Phương pháp sao vàng cháy cạnh làm tăng tác dụng tiêu thụ; tăng dẫn 

thuốc vào kinh tỳ, vị và khử các mùi khó chịu của dược liệu. Thực hiện 

phương pháp sao vàng cháy cạnh như sau: Làm nóng thiết bị sao, điều chỉnh 

nhiệt độ sao khoảng 170 - 200°C, cho dược liệu vào, đảo đều đến khi có khói 
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nhẹ, mặt ngoài vị thuốc cổ truyền có màu vàng, cạnh vị thuốc cổ truyền có 

màu nâu đen, mùi thơm cháy, lấy ra, để nguội. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 14/2024/TT-BYT hướng dẫn phương pháp chế biến dược liệu và vị 

thuốc cổ truyền mới nhất (thuvienphapluat.vn) 

 

III. Thông tư 60/2024/TT-BTC  

1. Tên văn bản  Thông tư 60/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 

15/08/2024 bãi bỏ Thông tư 34/2021/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông 

Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 

11 năm 2021 tại Việt Nam  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

Thay thế Thông tư 34/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành  ngày 

19/05/2021 quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội 

thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

05/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư 34/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 quy định việc lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội 

Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông 

Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 60/2024/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 34/2021/TT-BTC lập dự toán tổ 

chức Đại hội Thể thao thứ 31 mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI 

I. Thông tư 10/2024/TT-BGDĐT 

1. Tên văn bản  Thông tư 10/2024/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành ngày 26/08/2024 quy định nội dung thêu "Cờ thi đua của Đại học Quốc 

gia"  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 11/10/2024 
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hiệu lực  

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Cờ được thêu bằng chỉ màu vàng, chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, phông 

chữ và cỡ chữ tùy theo nội dung của cờ để căn chỉnh cho phù hợp bảo đảm 

đẹp, trang trọng và có các nội dung chính sau: 

1. Dòng thứ nhất: “(ghi tên Đại học Quốc gia)”; chữ in hoa, kiểu chữ đứng, 

đậm; 

2. Dòng thứ hai: “TẶNG”; chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm; 

3. Dưới dòng thứ hai, chính giữa là ngôi sao vàng năm cánh; 

4. Dưới ngôi sao là dòng chữ “(tên đơn vị được tặng thưởng Cờ thi đua)” và 

dòng “ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM” hoặc “PHONG 

TRÀO THI ĐUA”, năm được ghi là năm đơn vị có thành tích được xét tặng 

danh hiệu, phong trào thi đua được ghi là phong trào thi đua do Đại học Quốc 

gia phát động; chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 10/2024/TT-BGDĐT nội dung thêu Cờ thi đua của Đại học Quốc gia 

mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

II. Nghị định 110/2024/NĐ-CP  

1. Tên văn bản  Nghị định 110/2024/NĐ-CP của Chính phỉ ban hành ngày 30/08/2024 về 

Công tác xã hội  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Không 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Người hành nghề công tác xã hội được từ chối cung cấp dịch vụ công tác 

xã hội trong các trường hợp sau: 

 Trường hợp vượt quá phạm vi nội dung của giấy chứng nhận đăng ký 

hành nghề hoặc trái với giấy chứng nhận đăng ký hành nghề. 

 Việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội trái với quy định của pháp luật 

hoặc đạo đức nghề nghiệp công tác xã hội. 

 Đối tượng hoặc thân nhân của đối tượng sử dụng dịch vụ công tác xã 

hội có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân 

phẩm của người hành nghề công tác xã hội. 

 Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã 

hội 

 Tờ khai đăng ký hành nghề công tác xã hội theo Mẫu số 07 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định này (sau đây gọi tắt là Tờ khai đăng ký 
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hành nghề). 

 Giấy chứng nhận đạt kết quả thực hành nghề công tác xã hội. 

 Bản sao văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về chuyên 

ngành công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc 

chuyên ngành khoa học xã hội khác theo quy định của pháp luật. 

 Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp mà thời 

điểm cấp giấy chứng nhận sức khỏe tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị 

cấp chứng chỉ hành nghề không quá 12 tháng. 

 02 ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian 

không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ. 

5. Chi tiết văn 

bản  

Nghị định 110/2024/NĐ-CP Công tác xã hội mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

III. Thông tư 61/2024/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 61/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 

15/08/2024 bãi bỏ Thông tư 139/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng 

kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai 

đoạn 2016-2020  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

 

Thay thế Thông tư 139/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

ngày 26/12/2017 về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

05/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Thông tư số 139/2017/TT-BTC ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 bị bãi bỏ toàn bộ.  

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 61/2024/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 139/2017/TT-BTC quản lý kinh 

phí Phát triển văn hóa mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

IV. Thông tư 59/2024/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 59/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 

15/08/2024 bãi bỏ Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BTC-BVHTT hướng dẫn 

chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh 

vực văn hóa  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

Thay thế Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BTC-BVHTT của Bộ tài chính - 

Bộ văn hoá thông tin ban hành ngày 26/04/2000 hướng dẫn chế độ quản lý tài 
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bổ sung  

 

chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hoá. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

05/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BTC-BVHTT ngày 26/4/2000 của liên Bộ 

Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối 

với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ toàn 

bộ.  

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 59/2024/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BTC-

BVHTT mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

 

LĨNH VỰC KHOA HỌC – XÃ HỘI 

I. Thông tư 45/2024/TT-NHNN 

1. Tên văn bản  Thông tư 45/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

ngày 30/08/2024 quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ  

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

Thay thế Thông tư 37/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

ban hành ngày 31/12/2015 quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm 

quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

16/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Nội dung quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm: 

- Xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm; 

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

- Kiểm tra, theo dõi và đánh giá việc ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ; 

- Công bố thông tin, lưu trữ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; 

- Quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ phải 

đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Có trình độ đại học trở lên; 

- Có chuyên môn phù hợp; 

- Chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học và 
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công nghệ cấp bộ; 

- Có khả năng tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện 

công việc nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ; 

- Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

 Cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được đánh giá 

nghiệm thu ở mức “không đạt” trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm 

có kết luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu; 

 Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp bộ trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có quyết định đình chỉ; 

 Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án 

mà chưa được xóa án tích. 

 

5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 45/2024/TT-NHNN quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của 

Ngân hàng Nhà nước mới nhất (thuvienphapluat.vn)  

II. Thông tư 03/2024/TT-BKHCN  

1. Tên văn bản  Thông tư 03/2024/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 

hành ngày 15/04/2024 sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo 

lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 

07/2019/TT-BKHCN 

 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa đổi, 

bổ sung  

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2019/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành ngày 26/07/2019 sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-

BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành ngày 26/09/2013 quy định về đo lường đối với 

phương tiện đo nhóm 2. 

 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/10/2024 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

1. Bổ sung thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện vào Danh mục phương tiện 

đo nhóm 2, cụ thể: 

 Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe đạp điện, xe máy điện: 

Chu kỳ kiểm định là 60 tháng. 

 Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe ô tô điện: Chu kỳ kiểm 

định là 36 tháng. 

 Thiểt bị đo điện năng một chiều sạc pin xe ô tô điện: Chu kỳ kiểm định 

là 36 tháng. 

2. Thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện phải được phê duyệt mẫu; kiểm 

định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa. 
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5. Chi tiết văn 

bản  

Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN mới 

nhất (thuvienphapluat.vn) 

 

 

 

mailto:info@tranvulawfirm.vn
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-03-2024-TT-BKHCN-sua-doi-Thong-tu-23-2013-TT-BKHCN-do-luong-phuong-tien-do-nhom-2-607097.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-03-2024-TT-BKHCN-sua-doi-Thong-tu-23-2013-TT-BKHCN-do-luong-phuong-tien-do-nhom-2-607097.aspx?ac=emails

	Word Bookmarks
	loai_1_name


